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Sử Dụng Các Họa Đồ Trong 

Hệ Thống Luận (Phần 2) 

Khái Niệm 

 

 Để chỉ mối liên hệ có tính thay đổi hay biến động (dynamic), người ta sử dụng các Họa Đồ 

Tương Tác (Interaction Maps).  

 Các Họa Đồ Tương Tác (Interaction Maps) giúp chỉ mối liên hệ tương tác qua lại giữa các thành 

phần trong một tổng thể hay giữa tổng thể với thế giới bên ngòai.  

 Thế giới chung quanh ta luôn biến động. Thế giới biến hóa này đến với tâm trí chúng ta qua nhãn 

quan của người gốc Việt khi đang sử dụng ngôn ngữ Việt và hấp thu văn hóa Việt. 

 Các Họa Đồ Tương Tác dùng để diễn tả những mối quan hệ phức tạp và luôn biến đổi. 

 Dùng các họa đồ này để hiểu những điều phức tạp đang xảy ra, tại sao chúng xảy ra và dự đoán 

những điều có thể sắp xảy ra theo cách nhìn của người vẽ nên những họa đồ đó. 

 Các họa đồ này chưa hẳn là những hình vẽ duy nhất đúng như phải hiểu chúng là một cách để mô 

tả sự vật theo một nhãn quan nào đó. 

Các Họa Đồ Tương Tác (Interaction Maps): 
 

Trong lớp này, chúng ta sử dụng các Họa Đồ Tương Tác như sau:  
 

o Sơ Đồ Hình Khối (Block Diagram) 

o Họa Đồ Hệ Thống (Systemigram) 

o Họa Đồ Vòng Nhân Quả (Causal Loop Diagram) 
o Họa Đồ Trường Hợp Sử Dụng (Use Case Diagram) 

 

 

A. Sơ Đồ Hình Khối (Block Diagram): 

 
 Đây là những sơ đồ dùng diển tả sự tương tác giữa các khối với nhau.  

 Mỗi khối tượng trưng cho một thành phần của một tổng thể hay một tác nhân hay vật thể từ thế 

giới bên ngoài.   

 Trong khi học Việt ngữ, chúng ta có thể dùng một khối để chỉ một người, một sự vật hay một 
khái niệm nào đó.   

 Mũi tên để chỉ chiều hay hướng của một tác động nào đó lên trên một khối.   

 Mũi tên có thể đi vào hay đi ra khỏi khối. 
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Ví dụ: 

 
Bài Học Toát Yếu: 

 

 Để có được chiếc kim may, người ta có thể mài những thanh sắt ngày càng nhỏ hơn cho 

đến một lúc nào đó đạt được kích thước thật nhỏ của chiếc kim.  Tương tự như thế, một công việc 
dù to lớn, khó khăn hay nhiều thử thách đến mấy, nếu chúng ta biết cách chia việc đó ra đủ nhỏ 

và từng bước thực hiện những phần việc nhỏ đó, một ngày kia chúng ta sẽ hoàn tất được công 

việc to lớn lúc ban đầu. 

 
 

B. Hoạ Đồ Hệ Thống (Systemigram) dùng diển tả sự tương tác giữa các nhân tố với nhau trong một hệ 

thống hay giữa hệ thống với thế giới xung quanh.  Các vòng tròn hay bầu dục là danh từ hay cụm 
danh từ chỉ những sự vật.  Các mũi tên là những hành động  hướng về những vòng tròn tượng trưng 

cho những vật thể khác. 

 

Ví dụ: 

Ca Dao:    “Bầu ơi thương lấy bí cùng  

       Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn” 

 

  Bài Học Toát Yếu: 

 Cây bầu và cây bí là hai giống khác nhau nhưng sống chung một giàn nên 
chết sẽ cùng chết và sống sẽ cùng sống. 

 Khi nước cạn, cả hai cây bầu và bí đều chết khô. 

 Nếu không có mặt trời, cả hai cây đều không có năng lượng để tồn tại. 

 Nếu giàn cây bị bén lửa, cả hai cây đều chết cháy. 
 Lá và thân cây bầu quấn với lá và thân cây bí nên chúng trợ lực lẫn nhau 

trước những cơn gió hay bão lớn.  Chúng cần nhau để cả hai cùng mạnh mẽ. 

 Cả hai có số phận gần giống nhau khi cùng mọc trên một khu đất, cùng dùng 
một mạch nước, cùng đơm hoa, kết trái và cuối cùng trở về cùng một lòng 

đất.  Như thế có ganh ghét nhau cũng chẵng ích lợi gì.  Cách hay nhất là giúp 

nhau cùng tồn tại vững mạnh. 
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C. Họa Đồ Vòng Nhân Quả (Causal Loop Diagram) mô tả quan hệ nhân quả giữa các tác nhân. Tức là 

khi có một biến cố hay sự việc xảy ra, chúng phải có nguyên nhân. Nguyên nhân này có khi là hậu 

quả của biến cố khác. Cứ như thế, các tác nhân và hậu quả này kết hợp lại thành những vòng tròn lớn 
nhỏ khác nhau. 

 

Ví dụ:  Tại sao cần phải cố gắng học hành? 
 

Giải Thích Họa Đồ Vòng Nhân Quả - Tại Sao Cần Phải Cố Gắng Học Hành: 

 

 Ở lứa tuổi học sinh, việc học tập tuy đòi hỏi nhiều công lao khó nhọc nhưng nó giúp chúng ta mở 
mang kiến thức.  Kiến thức đó làm tăng thêm khả năng của chúng ta sau này giúp ích cho mọi người 

cũng như chính chúng ta.  Với khả năng càng cao, chúng ta càng có thể mang lại nhiều phúc lợi dù 

đó là cho chính chúng ta hay cộng đồng xung quanh.  Lẽ dĩ nhiên, để mang đến phúc lợi cho mọi 
người, chúng ta cũng cần phải có thêm thiện ý tức là một tấm lòng độ lượng, trách nhiệm và hy sinh 

cho kẻ khác. Khi cộng đồng xung quanh được hưởng nhiều phúc lợi do chính chúng ta mang lại, bản 

thân ta cũng cảm thấy được mãn nguyện ít nhất về mặt tinh thần.  “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” tức 

chúng ta sẽ ý thức được tầm quan trọng của việc mở mang kiến thức, hiểu biết và khôn ngoan cho 
con em của chúng ta mai sau và sẽ khích lệ chúng tiếp nối việc chăm lo học tập. 
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D. Họa Đồ Trường Hợp Sử Dụng (Use Case Diagram): 

Họa đồ này mô tả những nhân vật (actor Actor1 ) sử dụng một hệ thống như thế nào.  Những vòng tròn 

chỉ phương cách nhân vật đó tương tác lên một tổng thể hay hệ thống (tượng trưng bằng một hình chữ 

nhật). 

Ví dụ: 

 Hãy mô tả quan cảnh trong một nhà hàng và cho biết những cách thức mà nhà hàng sinh hoạt 

với các người khách hàng, bồi bàn, đầu bếp, nhân viên dọn dẹp – bảo trì và người tính tiền như thế 

nào. 

 

Mô Tả Sinh Hoạt Trong Một Nhà Hàng hay Tiệm Ăn 

 Khi bước vào một nhà hàng trong giờ ăn trưa, chúng tha thấy quan cảnh thường rất nhộn nhịp.  

Những người khách với thực đơn trên tay đặt hàng những món ăn và người bồi bàn ghi chép vội vàng 

xuống sổ tay nhỏ.  Sau đó, người bồi bàn vào bếp để báo cho các đầu bếp bắt đầu nấu nướng phục vụ 

khách hàng.  Chừng 10 phút sau, người bồi bàn mang ra những đĩa thức ăn nóng hổi cho thực khách.  

Khi các người khách gần xong bữa trưa, người bồi bàn mang hóa đơn tính tiền cho những vị khách 

ấy.  Cuối cùng, họ bước ra quầy để trả cho người tính tiền và rời tiệm ăn.  Trong khi đó, các nhân 

viên nhanh chóng dọn dẹp để kịp tiếp những vị khách mới.  
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Người Bồi Bàn

Một Nhà Hàng / Tiệm Ăn

Khách Hàng

Người Tính Tiền

Người Đầu Bếp

Đặt hàng thức ăn

Phục vụ thức ăn

Dùng thức ăn

Nấu thức ăn

Trả tiền thức ăn

và sự phục vụ

Sử dụng tiện nghi

Người Dọn Dẹp và Bảo Trì

 

 

Bài Tập Trong Lớp và Mang Về Nhà: 

 

Em hãy viết các đoạn văn mô tả ý nghĩa của những họa đồ sau.  Khi đã hoàn tất, hãy chuẩn bị để 

trình bày trước lớp cách giải thích của mình cho từng họa đồ.   

Bài Tập 1: 

 

Hãy mô tả cảnh rượt bắt của con sư tử và con hưu.  Trên đường chạy trốn, con hưu đã gặp những 

con vật nào khác.  Điều gì đã giúp cho con hưu thoát hiểm được?  Hãy trang trí họa đồ bằng cách tô 

màu hay cắt dán hình ảnh những con vật và cảnh quan trong câu chuyện. 
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Con sư tử

Con hưu

Đàn voi

Bầy cá sấu

Dòng sông

Rượt đuổi
Chạy tới

Đang bơi lội

Cố ngoạm bắt

Đồng cỏ

Đang di chuyển trên

Chuyển 

hướng sang
Bảo vệ

Tránh đụng chạm

 

Bài Tập 2: 

 Viết một đoạn văn mô tả những sinh hoạt hàng tuần tại trường Việt Ngữ & Văn Hóa Phan Bội 

Châu.  Hãy trang trí họa đồ bằng màu sắc và hình ảnh. 

Học Sinh

Trường Việt Ngữ Phan Bội Châu

Tham dự buổi học

Làm Bài Trong Lớp Thầy cô Việt Ngữ

Phụ Huynh

Người Dọn Dẹp

Giảng dạy bài học

Lau chùi lớp học

Làm bài về nhà

Làm bài kiểm tra

Đóng học phí

Giữ gìn trật tự

Ăn uống giải lao

 

 


